
Lớp Trường Môn thi
Đạt 
giải

1 TRẦN ĐÌNH ĐẠT 21/08/2008 Thanh Hóa Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Toán KK Nhất

2 HOÀNG HẢI ĐĂNG 21/05/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Toán Ba Nhất

3 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 16/08/2008 TP. Hồ Chí Minh Nam 11 THPT Chuyên Bảo Lộc Toán KK Nhất

4 NGUYỄN PHÚC ĐÔNG HẢI 01/02/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Toán KK Nhất

5 LÊ NGỌC MINH KHAI 19/06/2008 Lâm Đồng Nữ 11 THPT Chuyên Bảo Lộc Toán Nhì

6 HUỲNH QUANG PHỔ 11/09/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Bảo Lộc Toán Ba Nhất

7 NGUYỄN NGỌC MINH TÚ 09/01/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Toán KK Nhất

8 NGUYỄN THÀNH DANH 10/07/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Vật lí Ba Nhất

9 PHẠM HOÀI TUỆ HÂN 21/10/2008 Lâm Đồng Nữ 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Vật lí Nhì

10 NGUYỄN CAO MINH 26/09/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Vật lí Nhì

11 NGUYỄN TẤN NHẬT 25/02/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Vật lí Nhì

12 ĐỖ ĐÌNH HOÀNG PHÚC 01/06/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Bảo Lộc Vật lí KK Nhất

Nơi sinh
Nơi học Được xét 

đặc cách
giải
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13 TRẦN CHÍ TÀI 01/09/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Vật lí Nhì

14 NGUYỄN VĨNH THỊNH 25/10/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Vật lí KK Nhất

15 HOÀNG CÔNG THUẬN 06/07/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Bảo Lộc Vật lí Nhì

16 PHAN TRUNG HIẾU 15/10/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Hoá học KK Nhất

17 TRẦN ANH HIỆP 07/10/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Bảo Lộc Hoá học KK Nhất

18 LÊ THANH MAI 31/01/2008 Khánh Hòa Nữ 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Hoá học Nhì

19 NGUYỄN HOÀNG XUÂN NHI 10/05/2008 Lâm Đồng Nữ 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Hoá học Nhì

20 NGUYỄN BẢO PHÚC 17/10/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Hoá học Nhì Nhất

21 TRẦN NGUYỄN ANH THƯ 18/09/2008 Lâm Đồng Nữ 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Hoá học Nhì

22 HOÀNG NGỌC BẢO TRÂN 06/11/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Bảo Lộc Hoá học Ba Nhất

23 PHẠM NGỌC TƯỜNG VY 10/02/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Hoá học Nhì

24 TRƯƠNG THIÊN ÂN 11/09/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Sinh học Nhì

25 NGUYỄN HỮU ĐĂNG KHOA 04/07/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Bảo Lộc Sinh học KK Nhất

26 BÙI PHÚC THUẬN NGUYÊN 11/02/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Sinh học KK Nhất

27 NGUYỄN VĂN BẢO NHÂN 07/08/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Sinh học Nhì Nhất

28 NGUYỄN HOÀNG NAM PHƯƠNG 21/09/2008 Lâm Đồng Nữ 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Sinh học Nhì

29 PHẠM BÍCH THỦY TIÊN 04/11/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Bảo Lộc Sinh học Nhì Nhất2
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30 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 10/05/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Sinh học KK Nhất

31 PHẠM VŨ NHẬT TRƯỜNG 11/09/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Bảo Lộc Sinh học KK Nhất

32 VŨ NGỌC BÌNH AN 29/01/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Bảo Lộc Tin học Nhì

33 HUỲNH TRẦN BẢO ĐẠI 28/03/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Bảo Lộc Tin học KK Nhất

34 NGUYỄN ĐỨC THÀNH ĐẠT 03/10/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Bảo Lộc Tin học KK Nhất

35 ĐẶNG HUY HẬU 27/02/2009 Lâm Đồng Nam 10 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tin học Nhất Nhất

36 TRẦN QUỐC KHÁNH 24/04/2008 Nghệ An Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tin học KK Nhất

37 ĐẶNG HOÀNG NAM 10/12/2008 TP. Hà Nội Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tin học KK Nhất

38 LA NGUYÊN TÀI 09/09/2008 TP. Hồ Chí Minh Nam 11 THCS&THPT Đống Đa - Đà Lạt Tin học KK Nhất

39 ĐÀO ANH VIỆT 29/05/2009 Lâm Đồng Nam 10 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tin học Ba Nhất

40 LÊ THỊ VÂN ANH 23/11/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Bảo Lộc Ngữ văn KK Nhất

41 NGUYỄN NGỌC HOÀNG ANH 01/02/2007 TP. Hồ Chí Minh Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Ngữ văn Nhì

42 ĐẶNG DƯƠNG HƯƠNG GIANG 10/10/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Ngữ văn Nhì

43 LÊ BÙI MINH HẰNG 28/10/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Bảo Lộc Ngữ văn Nhì

44 ĐỖ NHƯ HOÀNG 27/06/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Ngữ văn Nhì Nhất

45 NGUYỄN ĐAN LÊ 09/02/2008 Lâm Đồng Nữ 11 THPT Chuyên Bảo Lộc Ngữ văn Ba Nhất

46 TÔN NỮ NGUYỆT MINH 07/05/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Ngữ văn Nhì3
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47 TRỊNH THANH TÂM 17/08/2008 Lâm Đồng Nữ 11 THPT Chuyên Bảo Lộc Ngữ văn Nhì

48 ĐẶNG PHƯƠNG ĐẠT 03/02/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Lịch sử KK Nhất

49 CAO GIA HUY 07/07/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Lịch sử KK Nhất

50 VŨ THÙY ĐIỆP HƯƠNG 03/05/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Bảo Lộc Lịch sử Nhì

51 LƯU TRẦN THẢO LINH 14/10/2008 Lâm Đồng Nữ 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Lịch sử Nhì

52 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 15/03/2007 Đồng Nai Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Lịch sử KK Nhất

53 NGUYỄN ANH THƯ 03/09/2008 Lâm Đồng Nữ 11 THPT Chuyên Bảo Lộc Lịch sử Nhì

54 MAI THỊ TRANG 23/03/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Lịch sử KK Nhất

55 NGUYỄN THỊ THÚY VY 17/01/2008 Tiền Giang Nữ 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Lịch sử Nhì

56 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC 08/05/2007 Nghệ An Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Địa lí Nhì

57 VŨ LINH NHI 27/04/2008 Lâm Đồng Nữ 11 THPT Chuyên Bảo Lộc Địa lí Nhì

58 NGUYỄN NGỌC NY NY 07/01/2008 Đắk Lắk Nữ 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Địa lí Nhì

59 TRỊNH THỊ THẢO 01/04/2009 Thanh Hóa Nữ 10 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Địa lí KK Nhất

60 TRẦN PHƯƠNG HOÀI AN 31/01/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Bảo Lộc Tiếng Anh KK Nhất

61 LÊ THANH NGUYÊN HUY 05/03/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Đức Trọng Tiếng Anh Nhì Nhất

62 LÊ MINH KHUÊ 27/05/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Anh KK Nhất

63 NGUYỄN LÊ ĐẮC LỘC 16/04/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Anh Nhì4
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64 TRƯƠNG HẠ MY 03/11/2007 TP. Hồ Chí Minh Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Anh Ba Nhất

65 NGUYỄN TRƯỜNG PHÚC 11/05/2008 TP. Hồ Chí Minh Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Anh KK Nhất

66 NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG 17/02/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Anh KK Nhất

67 NGÔ DƯƠNG BẢO QUÂN 24/09/2007 Lâm Đồng Nam 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Anh KK Nhất

68 LEYMONNERIE ANTHONY HOÀNG AN 07/07/2008 TP. Hà Nội Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Pháp KK Nhất

69 DƯƠNG GIA BẢO 26/10/2007 Nghệ An Nam 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Pháp Ba Nhất

70 NGUYỄN THỊ NHẬT DIỆU 11/03/2007 Lâm Đồng Nữ 12 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Pháp Nhì

71 TRẦN MỸ HOÀNG LAN 12/07/2008 TP. Hà Nội Nữ 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Pháp Nhì

72 ROLFE LIAM LIÊM 30/09/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Pháp Nhì

73 NGUYỄN MINH NGHI 21/11/2008 TP. Hồ Chí Minh Nữ 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Pháp Nhì

74 PHAN TẤN QUỐC 10/11/2008 TP. Hồ Chí Minh Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Pháp KK Nhất

75 LÊ TÍN 08/01/2008 Lâm Đồng Nam 11 THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt Tiếng Pháp Nhì

Danh sách này có: 75 học sinh, trong đó có 44 giải nhất và 31 giải nhì./.
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